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1. Quan niệm về lao động nữ không được trả công 

Lao động không được trả công, có thể hiểu là những hoạt động, công việc của con người đòi hỏi chi phí về thời gian và năng lượng nhưng không được trả tiền lương, tiền công và những công việc đó không được tính vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, các dịch vụ được sản xuất bởi hộ gia đình và chỉ được sử dụng trong hộ gia đình thì không được tính vào GDP và không được coi là việc làm. Điều này đã dẫn tới hậu quả là rất nhiều hoạt động kinh tế đã không được tính đến và bị loại khỏi GDP. Trong khi đó, các dịch vụ được sản xuất bởi hộ gia đình và chỉ được sử dụng trong hộ gia đình (như lao động sinh kế tự cung tự cấp, làm việc nhà, nội trợ, chăm sóc con cái, chăm sóc người cao tuổi...) lại chủ yếu được thực hiện bởi phụ nữ và thường bị coi là trách nhiệm của phụ nữ. Bởi vậy, lao động không được trả công trong gia đình của người phụ nữ chính là những hoạt động, những công việc trong gia đình nhằm tái sản xuất con người, tái sản xuất sức lao động, đòi hỏi chi phí về thời gian và năng lượng của người phụ nữ mà không được trả tiền lương, tiền công và không được tính vào thu nhập của gia đình.(*)
Dù những công việc trong gia đình không được trả công cho người thực hiện, và cũng không được đưa vào GDP, nhưng điều đó không có nghĩa là những công việc ấy không đem lại lợi ích và sản xuất ra sản phẩm hàng hóa. Ngược lại, tất cả lao động không được trả công đều rất cần thiết cho xã hội. Nó chuẩn bị nguồn nhân lực cho các hoạt động tạo thu nhập trong ngày, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, đảm bảo tái sản xuất sức lao động, tái sản xuất con người… Ở các nước công nghiệp phát triển, có khoảng 2/3 lao động nữ không được trả công. Trong các nước phát triển hơn, phần lớn phụ nữ là lao động không được trả công, không được nhìn nhận hoặc được coi là ít giá trị. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, hàng năm nền kinh tế toàn cầu đã bỏ qua khoảng 11 tỉ đô la Mỹ từ thu nhập của phụ nữ do họ làm những công việc gia đình mà không được tính công. Công việc gia đình chủ yếu được coi như là nhiệm vụ của riêng người phụ nữ, đó là những “lao động không công”, không được trả lương và cũng không được xã hội ghi nhận. Sự bất bình đẳng này tồn tại ở mức độ này hay mức độ khác và không ngoại trừ một quốc gia nào. 

Xét về khía cạnh kinh tế, lao động không được trả công sẽ làm ảnh hưởng đến mức tăng trưởng của nền kinh tế. Trong ngắn hạn, sự tăng trưởng kinh tế được quyết định bởi việc chi tiêu, khi mọi người không có khả năng tạo thu nhập do thực hiện nghĩa vụ lao động không được trả công thì họ chi tiêu ít hơn, và mức tăng trưởng giảm đi. Trong dài hạn, sự tăng trưởng kinh tế được quyết định bởi nguồn cung và năng suất lao động; khi mọi người không thể làm việc do thực hiện các nghĩa vụ lao động không được trả công thì nguồn cung lao động trên thị trường sẽ giảm(1)...

Xét về khía cạnh xã hội, nó góp phần hạn chế cơ hội được tiếp cận và khả năng tìm được chỗ đứng trong thị trường lao động; ảnh hưởng tới việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, sức khỏe, tâm lý và thời gian nghỉ ngơi, giải trí để đảm bảo tái sản xuất... của người phụ nữ. Hậu quả sâu xa hơn, những người phụ nữ làm những công việc không được trả công “mất dần cơ hội được tiếp cận các dịch vụ và lợi ích an sinh xã hội vì họ không được coi là người lao động”(2). Mặt khác, sự bất bình đẳng giới trong phân phối kết quả lao động như vậy góp phần gia tăng bất công đối với phụ nữ, không tạo cho phụ nữ có nhiều cơ hội cùng nam giới tham gia hoạt động xã hội, có được vị trí và chỗ đứng cả ở ngoài xã hội và bên trong gia đình. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu tiến bộ của xã hội ngày nay hướng tới công bằng xã hội cho phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới, giải phóng phụ nữ.

 2. Quan điểm nữ quyền về lao động nữ không được trả công 
Vấn đề lao động không được trả công trong gia đình cũng được nhiều trường phái nữ quyền đề cập tới. Các nhà nữ quyền Tự do đã chỉ ra rằng, phụ nữ mang trách nhiệm nặng nề trong gia đình nhưng lại ở vị trí phụ thuộc, họ không có quyền tự do hoặc có rất ít. Trách nhiệm của họ là làm những công việc nhà, đó là những việc không được trả công. Trong tác phẩm “Sự huyền bí của tính nữ” (1963), Betty Friedan cho rằng, những người phụ nữ không bao giờ muốn cuộc sống đày đọa với nam giới cũng như không hề căm ghét nam giới, nhưng họ buồn chán vì những công việc nhà liên miên và mong muốn làm điều gì khác. Các nhà nữ quyền Tự do đã đưa ra một số giải pháp để thay đổi xã hội bằng cách tạo điều kiện cho phụ nữ không bị ép làm những công việc không công. Tất cả các công việc gia đình sẽ là các dịch vụ được trả tiền. Chẳng hạn, các em bé được gửi đến nhà trẻ, quần áo được đưa đến hiệu giặt, cơm nước, nhà cửa sẽ thuê người nấu nướng, dọn dẹp. Trong điều kiện đó, phụ nữ có điều kiện hoàn thiện mình để vươn lên ngang bằng nam giới(3).

Vấn đề này cũng được đề cập đến trong di sản kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin, C.Mác và Ph.Ăngghen đã phân tích sự vận động xã hội và chỉ ra thực trạng phổ biến khi chế độ mẫu quyền bị lật đổ: người phụ nữ phải phục tùng tuyệt đối vào quyền lực của đàn ông, tình trạng bất bình đẳng nam, nữ ngày càng gia tăng; đến chủ nghĩa tư bản, thân phận bị nô dịch và bị áp chế của người phụ nữ ngày càng gia tăng cùng với sự gia tăng về mức độ và tính chất bóc lột lao động làm thuê của chế độ tư hữu; trong gia đình, người chồng nắm giữ vị trí thống trị về kinh tế và do đó nắm giữ vị thế thống trị người vợ, “người vợ trở thành người đầy tớ chính và không được tham gia vào nền sản xuất xã hội”(4). 
Tuy nhiên, sự phát triển của sản xuất công nghiệp tư bản chủ nghĩa đã tạo ra những điều kiện cho phụ nữ có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, đó là một xu hướng tiến bộ. Nhưng việc sử dụng lao động nữ trong nền sản xuất xã hội lại dẫn đến sự mâu thuẫn và xung đột gay gắt với việc thực hiện chức năng gia đình và chức năng xã hội của người phụ nữ, nó càng làm trầm trọng thêm tình trạng “một cổ hai tròng” của người phụ nữ - vừa bị nô dịch trong gia đình, vừa bị áp bức ngoài xã hội. Trong các công xưởng, người phụ nữ “buộc phải làm việc cật lực để kiếm được những tư liệu sinh hoạt cần thiết”(5). Khi về nhà, họ vẫn phải làm tất cả mọi công việc nội trợ, chăm sóc, bị nô dịch trong gia đình. Vì thế, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra con đường và những điều kiện để giải phóng phụ nữ, thực hiện bình đẳng nam, nữ trên thực tế về mọi mặt: “Một sự bình đẳng thực sự giữa phụ nữ và nam giới chỉ có thể trở thành hiện thực khi đã thủ tiêu được chế độ bóc lột của tư bản đối với cả hai giới và khi công việc nội trợ riêng của gia đình đã trở thành một nền công nghiệp xã hội”(6).

Nói về vấn đề phân công lao động giữa nam và nữ, V.I.Lênin cũng cho rằng, phụ nữ là phần nửa của xã hội và lại là phần bị áp bức bóc lột nhất. Ông đã chỉ ra: “Hàng triệu và hàng triệu phụ nữ trong những gia đình như vậy đang sống (hoặc nói cho đúng hơn đang bị đọa đầy) trong kiếp “gia nô”, ra sức lo ăn, lo mặc cho cả gia đình bằng từng xu nhỏ mà họ phải trả giá bằng những cố gắng phi thường hàng ngày và bằng “sự tiết kiệm” tất cả mọi thứ, chỉ trừ có “tiết kiệm” lao động của bản thân”(7). Vì thế, ông cho rằng, biện pháp cơ bản nhất để xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng đối với phụ nữ là xây dựng nền kinh tế mà thích hợp với nó là sự phân công lao động hợp lý để phụ nữ có điều kiện tham gia như nam giới vào công việc sản xuất của xã hội, tạo những điều kiện thuận lợi để phụ nữ hoàn thành tốt công việc được xã hội phân công, đồng thời cũng tạo những điều kiện để phụ nữ làm tốt việc nuôi con, thực hiện chức năng làm mẹ.(5) 

Theo V.I.Lênin, công việc gia đình còn là một vấn đề nan giải trong sự phân công lao động trong gia đình. Ông cho rằng, ngay trong điều kiện hoàn toàn bình đẳng thì phụ nữ vẫn bị trói buộc, toàn bộ công việc gia đình đều trút lên vai phụ nữ. Mặc dù có luật giải phóng phụ nữ và thực hiện bình đẳng nam nữ, nhưng phụ nữ vẫn chưa thoát khỏi tình trạng “nô lệ” trong gia đình. Những công việc nội trợ, việc gia đình còn đè nặng lên lưng họ; làm cho họ nghẹt thở, mụ mẫm, nhọc nhằn; ràng buộc họ vào bếp núc, vào con cái; lãng phí sức lực của họ vào công việc cực kỳ kém năng suất, tủn mủn… Theo V.I.Lênin, việc ban hành hệ thống luật pháp mới bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ, đưa phụ nữ vào tham gia quản lý nhà nước, giảm nhẹ gánh nặng công việc gia đình và bản thân người phụ nữ cũng phải tự nỗ lực cố gắng vươn lên là những việc làm cần tiến hành một cách triệt để và đồng bộ. Với việc thực hiện đồng bộ những biện pháp này, ông hoàn toàn tin tưởng rằng “phụ nữ sẽ học tập nhanh chóng và đuổi kịp được nam giới”(8).

Các nhà nữ quyền mácxít đã khai thác triệt để quan điểm của C.Mác về nguồn gốc của sự áp bức, bóc lột trong chế độ tư bản chủ nghĩa, theo đó sự bóc lột được hiểu là sự chiếm đoạt giá trị thặng dư của người lao động nam và người lao động nữ. Các nhà nữ quyền mácxít cũng chỉ ra rằng, chủ nghĩa Mác đã đặt trọng tâm nghiên cứu sự phân công lao động trong xã hội, coi trọng lao động làm thuê trong xã hội mà chưa đề cập đến sự phân công lao động trong gia đình, đến lao động tái sản xuất của phụ nữ là hoạt động được thực hiện trong gia đình và là lao động không được trả công. Do vậy, khác với C.Mác ở điểm này, các nhà nữ quyền mácxít cho rằng, phụ nữ không chỉ bị bóc lột khi bị tước đoạt giá trị thặng dư từ lao động của họ ở ngoài xã hội, mà phụ nữ còn bị bóc lột do lao động gia đình của họ không được trả công. Trong gia đình, phụ nữ phải lao động không được trả lương hoặc được trả bằng một phần lương của chồng dưới dạng chi phí cho sinh hoạt như đồ ăn, mặc, đồ dùng, chỗ ở… Thuyết nữ quyền mácxít đòi hỏi phải tính vị thế và vai trò của phụ nữ trong lao động làm thuê trong xã hội và lao động không được trả công trong gia đình. 

Các nhà nữ quyền xã hội chủ nghĩa khi xem xét sự phân công lao động theo giới, sự phân chia giữa thị trường và gia đình nhằm hiểu được cấu trúc của mối quan hệ giới và giới tính cho rằng: sự thống trị của nam giới là ở chỗ họ kiểm soát quá trình tái sản xuất của phụ nữ (cả tái sản xuất sinh học và tái sản xuất sức lao động). Lao động của phụ nữ không được tính công đầy đủ, phụ nữ bị coi là lực lượng lao động rẻ tiền. Sự áp bức phụ nữ phải được xem xét cả bên trong sự phân công lao động giới tính lẫn phân công lao động theo giới trong gia đình, xã hội. Họ đã phân tích lao động phi thị trường của phụ nữ như một bộ phận của nền tảng kinh tế, xã hội. Sinh sản của phụ nữ trở thành hoạt động phi kinh tế và không được trả công. Nam giới có quyền lực hơn phụ nữ mặc dù phụ nữ là nguồn cung cấp lao động lớn cho sản xuất hàng hóa. Sự phụ thuộc của phụ nữ còn thể hiện trong việc họ bị hạn chế tiếp cận với kinh tế thị trường, bị bóc lột sức lao động thông qua mối quan hệ phi kinh tế(9). Nhà nữ quyền Gilman (1860-1945) đã “tấn công” vào gia đình truyền thống, bà không cho gia đình truyền thống là một thế giới ấm cúng bởi tình cảm con người, mà đó là nơi mà người phụ nữ bị nô lệ không công, bị giam cầm trái tự nhiên. Theo bà, những việc như nấu ăn, lau nhà, giặt giũ, chăm sóc trẻ… là những kỹ năng tổng hợp đòi hỏi phải có chuyên gia, có kiến thức khoa học, do vậy phải chuyên môn hóa những công việc này và sự chuyên môn hóa các công việc gia đình sẽ là chìa khóa để giải phóng phụ nữ và để cho xã hội được tốt lên(10).

3. Lao động nữ không được trả công ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và một số giải pháp

Những năm qua, vấn đề lao động nữ không được trả công trong các gia đình vẫn còn là hiện tượng phổ biến. Các cuộc điều tra xã hội học trên cả hai vùng nông thôn và thành thị đã chỉ ra, người phụ nữ phải lao động vất vả bên ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Ngoài xã hội, họ phải lao động giống như nam giới, còn ở nhà, người phụ nữ gắn liền với vai trò người vợ, người mẹ, người nội trợ trong gia đình. Họ được khoác rất nhiều chức năng: làm vợ, làm mẹ, người cấp dưỡng, tiếp phẩm, thủ quỹ, thợ giặt, người lau dọn nhà cửa, chăm sóc người già, người trông trẻ, cô giáo, thầy thuốc gia đình… Những công việc tất bật từ sáng sớm đến đêm khuya đã vắt kiệt sức lực và thời gian của phụ nữ, khiến họ còn rất ít hoặc không có thời gian để nghỉ ngơi, hưởng thụ văn hóa. 

Theo kết quả điều tra về bình đẳng giới năm 2007 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đối với việc đi chợ mua thức ăn: tỷ lệ phụ nữ là 88,6%, nam là 5,5%; về việc nấu cơm: tỷ lệ tương ứng là 79,9% và 3,3%; về việc giặt giũ: tỷ lệ tương ứng là 77,3% và 2,8%(11). Tỉ lệ cả hai vợ chồng tham gia cùng làm ngang nhau là rất thấp. Như vậy, phần lớn công việc gia đình vẫn do người vợ đảm đương. Ngoài thời gian khoảng 8 giờ/ngày làm những công việc chính như cày bừa, chăn nuôi gia súc gia cầm, chăm sóc, thu hoạch hoa màu, kể cả công việc nặng nhọc, độc hại như bơm thuốc trừ sâu... (đối với những phụ nữ làm nông nghiệp), hay thời gian làm việc hành chính (đối với những người làm việc trong công sở) thì người phụ nữ còn phải bỏ ra khoảng 4 - 6 giờ/ngày để làm những công việc gia đình. Ở mọi lứa tuổi, phụ nữ phải làm việc nhà nhiều hơn nam giới. Ở lứa tuổi từ 25 đến 55, một năm người phụ nữ phải làm đến khoảng 700 giờ việc nhà, thì người nam giới chỉ khoảng 300 giờ(12). Theo báo cáo Đánh giá quốc gia về giới năm 2011, 79% phụ nữ Việt Nam dành trung bình 2,2 giờ một ngày để làm việc nhà (chưa bao gồm thời gian chăm sóc con cái)(13). Theo báo cáo của UNDP, số liệu về khuynh hướng việc làm tại Việt Nam, 53% phụ nữ làm việc gia đình mà không được trả công, trong khi con số này đối với nam là 32%(14).

Trên thực tế, công việc nội trợ chiếm rất nhiều thời gian và sức lực của con người. Song, việc đo lường hiệu quả kinh tế của công việc này vẫn còn bất cập và thiếu khách quan, công bằng. Lao động chăm sóc gia đình, nội trợ của phụ nữ được nam giới coi là việc vặt, không tên, không có giá trị, không được trả công và cũng chẳng ai tính là sẽ trả công cho những công việc này vì không đem lại thu nhập và nói chung nó thường gắn với “thiên chức của phụ nữ” và là công việc “phù hợp” với giới nữ. 

Trong một kết quả điều tra cho thấy, có hơn 80% người được phỏng vấn cho rằng phụ nữ là người chịu trách nhiệm chính công việc nội trợ gia đình, bởi đây là công việc "mang tính đàn bà", "công việc của đàn bà". Về quan niệm của xã hội về việc tham gia làm các công việc nội trợ của người đàn ông, có gần 1/4 số người được phỏng vấn cho rằng, đàn ông không nên tham gia vào các công việc nội trợ gia đình.

Có thể thấy, ở Việt Nam, về vấn đề lao động không được trả công trong gia đình của phụ nữ, về nhận thức đang còn khá xa lạ. Hiến pháp cũng như các bộ luật chưa đề cập đến khái niệm “lao động không được trả công trong gia đình của phụ nữ”, nhưng nội dung của những điều khoản, điều luật về bình đẳng giới, công bằng xã hội cho phụ nữ cũng đã hàm chứa yêu cầu thực hiện công bằng cho phụ nữ về phương diện phân công lao động trong gia đình, về vấn đề trách nhiệm chia sẻ gánh nặng công việc gia đình của đàn ông với phụ nữ. Điều 24 Hiến pháp 1946 khẳng định: “Phụ nữ Việt Nam có quyền bình đẳng với nam giới về tất cả mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa và gia đình”. Hiến pháp năm 1980, Điều 63 khẳng định: “Phụ nữ và nam giới có quyền ngang nhau về mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa và gia đình. Nhà nước và xã hội chăm lo nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và nghề nghiệp của phụ nữ”. Hiến pháp năm 1992, Điều 63 nêu: “Công dân nam nữ có quyền ngang nhau về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa và gia đình. Nghiêm cấm mọi hành vi đối xử phân biệt đối với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm đối với phụ nữ”. Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 tại Điều 10 nêu: “Vợ chồng có quyền hạn ngang nhau về mọi mặt trong gia đình… chồng có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho vợ thực hiện tốt chức năng của người mẹ”. Luật Dân sự năm 1995 cũng xác định vai trò người phụ nữ trong gia đình, quyền thừa kế của người phụ nữ... Đặc biệt, sự ra đời của Luật Bình đẳng giới (tháng 11 năm 2006) ở Việt Nam đặt mục tiêu xóa bỏ phân biệt đối xử về giới và xây dựng bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; quy định những quyền và trách nhiệm như nhau của phụ nữ và nam giới trên mọi lĩnh vực; trong đó, “Phụ nữ cũng được tạo điều kiện tham gia công việc xã hội như nam giới”, “Nam giới cũng làm việc gia đình. Không coi việc gia đình là của phụ nữ”… Sự kiện Việt Nam ký Công ước CEDAW (ngày 29 tháng 7 năm 1980) đánh dấu bước tiến mới trong việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam. Công ước đã đưa ra các điều khoản cụ thể cho việc xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ trên tất cả các mặt của đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, xã hội, việc làm, giáo dục, hôn nhân, gia đình, phân công lao động, cơ hội, nghề nghiệp, lương bổng, chăm sóc sức khỏe. Quy định pháp lý là vậy nhưng hiện thực còn khoảng cách khá xa. Trên thực tế, nếu vấn đề này được xã hội quan tâm, giải quyết đúng mức, đó sẽ là điều kiện, cơ hội để góp phần giải phóng phụ nữ và cũng là một trong những mục tiêu cụ thể rất đáng được kỳ vọng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa đòi hỏi quá trình lâu dài, cần sự chủ động tích cực của các nhóm chủ thể trong xã hội cũng như thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. 

Một là, cần phải giảm và cấu trúc lại hoạt động lao động không được trả công bằng cách cung cấp kết cấu hạ tầng và các dịch vụ cơ bản dành cho gia đình một cách rộng rãi, phù hợp với thu nhập để phụ nữ dễ dàng được tiếp cận, giảm bớt sự vất vả của công việc gia đình. Chẳng hạn, như là cung cấp nước và năng lượng sinh hoạt đến tận nhà; phát triển các cơ sở chăm sóc, trông giữ trẻ em có uy tín, giá cả hợp lý, cải tiến các sản phẩm công nghệ phục vụ hỗ trợ các công việc gia đình theo hướng hiện đại, tiện dụng, đa chức năng và giá cả hợp lý. 

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức hơn nữa về bình đẳng giới, công bằng giới cho người dân, cộng đồng và xã hội thông qua công tác tuyên truyền góp phần thay đổi nhận thức về giới; trong đó, đặc biệt là vấn đề quyền của phụ nữ, phân công lao động trong gia đình và trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình của đàn ông đối với phụ nữ. Tuyên truyền theo hướng xã hội ủng hộ việc phân công các công việc không được trả công cho cả nam giới và nữ giới, nhằm tiến tới xóa bỏ những định kiến giới lạc hậu đã ăn sâu vào nếp nghĩ của con người Việt Nam. 

Ba là, nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tạo điều kiện cho phụ nữ đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập, có tiếng nói trong gia đình và từ đó ít lệ thuộc hơn vào người chồng. Đa dạng hóa các công việc mà phụ nữ có thể làm trong và ngoài các ngành nghề chủ chốt, việc xây dựng những chương trình đặc biệt giúp phụ nữ có thể tham gia vào các ngành nghề mới như những người làm công ăn lương hoặc những chủ doanh nghiệp. Tạo cơ hội cho phụ nữ được tiếp cận với các quỹ tín dụng, cải thiện các kỹ năng nghề nghiệp mới giúp phụ nữ có những cơ hội tốt hơn trong thị trường lao động...
Về lâu dài, cần thay đổi nhận thức xã hội một cách rộng rãi và phổ biến theo hướng trân trọng, đánh giá đúng giá trị lao động trong gia đình. Các mục tiêu ghi nhận, điều chỉnh giảm và tái phân bổ lao động không được trả công cần được thể hiện trong chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước.
(*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) trong đề tài mã số 11.7-2011.25.


(**) Thạc sĩ, Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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(14) vn.undp.org/content/vietnam/vi/home/mdgoverview/ overview/mdg3





74
75

